
STT Mã SV Họ tên Lớp ĐTB ĐRL Đối tượng

1 0541010294 Bùi Tiến Tài ĐH CNKT CK4-K5

2 0641010190 Lê Tân Diện ĐH CNKT CK CLC1-K6

3 0541010395 Nguyễn Xuân Bình ĐH CNKT CK5-K5

4 05041010031 Phạm Quốc  Trưởng ĐH CNKT CK1-K5

5 0641010199 Vũ Văn Khôi ĐH CNKT CK3-K6

6 0641020002 Nguyễn Đăng Ninh ĐH CĐT1-K6

7 0641010266 Phạm Đức Tuấn ĐH CNKT CK CLC1-K6

9 0541010144 Trần Văn  Quyền ĐH CNKT CK2-K5

10 0641010323 Phạm Xuân  Dư ĐH CNKT CK4-K6

11 0641030068 Nguyễn Năng Tuấn ĐH CNKT CK CLC2-K6
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STT Mã SV Họ tên Lớp ĐTB ĐRL Đối tượng

12 0541030325 Nguyễn Văn Hiệp ĐH CNKT Ô TÔ 4-K5

13 0741020095 Nguyễn Thị Thanh Hằng ĐH CĐT2 -K7

14 0741020134 Vũ Thị Quỳnh Giao ĐH CĐT2 -K7

16 0741020178 Nguyễn Hoàng Dũng ĐH CĐT2 -K7

17 0641010238 Trần Ngọc Hanh ĐH CNKT CK CLC1-K6

20 0741010210 Nguyễn Tiến Dũng ĐH CNKT CK CLC1-K7

21 0741010059 Hoàng Văn Giang ĐH CNKT CK1 - K7

22 0741030288 Phạm Quốc Cường ĐH CNKT ÔTÔ 4 - K7

23 0541010009 Trần Đăng  Ninh ĐH CNKT CK1-K5

24 0541010163 Nguyễn Hữu  Bộ ĐH CNKT CK2-K5

25 0541010005 Lê Viết Tuyên ĐH CNKT CK1-K5

26 0641050250 Phạm Văn  Đạt ĐH CNKT CK CLC 2-K6

27 0641010209 Lã Tiến Lâm ĐH CNKT CK CLC 2-K6 Giải KK olympic cơ học
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STT Mã SV Họ tên Lớp ĐTB ĐRL Đối tượng

28 0641020076 Nguyễn Đình Chánh ĐH CNKT CK CLC 2-K6

29 0641010081 Nguyễn Văn Dũng ĐH CNKT CK1–K6
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